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3. Khả năng kết hợp của các phụ âm
3.1. Phụ âm đầu
- Kết hợp hầu hết với các nguyên âm.
Pi nói 	tri nấm 	kính như thế 	karchok khểnh  	
mmi lạ	pani cãi 	anhi chú 	ngingir bọ ngựa
li bằng 	iri cây đa 	diq cưỡi 	ayul bắp chuối rừng
si chậm 	xeéch thịt 	veéch đi lại 	hi xì hơi
phuaq bẩn 	the thà rằng 	khâm chắc 	jin chối
qua rồi 	trang treo lửng 	klưng trăng 	krang khênh
ploo nậy	prot rút nước 	kleang đóng 	kabream tọng 
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